
Mẫu số 02
BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

 (Đính kèm theo Công văn số        /BQLDADDCN-QLDA ngày     /6/2026 của Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp)

Tên công ty:
(*) Ghi chú: Làm riêng từng bảng đáp ứng cho từng thiết bị.
Thiết bị 1: [STT theo yêu cầu báo giá] + [Tên danh mục]

[ Thiết bị đáp ứng]
(Mã ký hiệu, hang sản xuất, nước sản xuất)

STT
(*)

NỘI DUNG 
YÊU CẦU
(Cấu hình, 
yêu cầu kỹ 
thuật dự 
thảo tại  
phụ lục)

Nội dung đáp 
ứng (Cấu 

hình, yêu cầu 
kỹ thuật theo 

hãng sản 
xuất)

(1)

Trích dẫn 
tài liệu 

tham chiếu
(2)

Tự đánh giá 
(Đạt/Không 

đạt) (3)

Đề 
xuất 
cấu 
hình 

tương 
đương

(4)
I YÊU CẦU 

CHUNG

II YÊU CẦU 
CUNG CẤP

III YÊU CẦU 
KỸ THUẬT

IV YÊU CẦU 
KHÁC

Thiết bị 2: [STT theo yêu cầu báo giá] + [Tên danh mục]
……
(1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá, các 
thông số kỹ thuật này có thể không hoàn toàn trùng khớp với yêu cầu kỹ thuật dự 
thảo tại phụ lục.
(2) Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài 
liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hoá trên từng nội dung 
yêu cầu.
(3) Tự đánh giá thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá. Nếu 
đáp ứng hoặc tốt hơn so với thông số ở nội dung yêu cầu thì đánh giá “đạt”; nếu 
không đáp ứng so với thông số ở nội dung yêu cầu thì đánh giá “không đạt”.
(4) Nếu thông số kỹ thuật của thiết bị chào giá không đạt so với yêu cầu đưa ra, đề 
xuất cấu hình, thông số kỹ thuật tương đương và giải thích ý nghĩa của thông số 
kỹ thuật đó đối với chất lượng, công dụng của thiết bị để Chủ đầu tư xem xét điều 
chỉnh phù hợp.
- Yêu cầu kỹ thuật (mục III), đơn vị báo giá nêu chi tiết để Chủ đầu tư có cơ sở 
chọn lựa được những thiết bị phù hợp hơn.

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
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